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A B C D E F G

Giáo viên C. ThƣơngS

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D - Lịch sử 12B - Lịch sử

2 12E - Lịch sử

3 12H - Lịch sử 12H - Lịch sử

4 12G - Lịch sử 12E - Lịch sử 12D - Lịch sử

5 12K - Lịch sử 12G - Lịch sử 12B - Lịch sử 12K - Lịch sử

Giáo viên C. MaiS

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11C - Lịch sử 11B - Lịch sử

2 10H - Lịch sử 10M - Lịch sử 10G - Lịch sử 10B - Lịch sử

3 11C - Lịch sử 10E - Lịch sử 10K - Lịch sử 10A - Lịch sử 11H - Lịch sử

4 11G - Lịch sử 10I - Lịch sử

5 11B - Lịch sử 11H - Lịch sử 11G - Lịch sử

Giáo viên C. HoaS

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12M - Lịch sử 11E - Lịch sử 12M - Lịch sử 12I - Lịch sử

2 11M - Lịch sử 11I - Lịch sử 11M - Lịch sử

3 12I - Lịch sử 11E - Lịch sử 11D - Lịch sử 11A - Lịch sử

4 11K - Lịch sử

5 11A - Lịch sử 11D - Lịch sử 11I - Lịch sử 11K - Lịch sử

Giáo viên C. TrangS

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D - Lịch sử

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2025-2026

TỔ SỬ - ĐỊA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƢƠNG

TRƢỜNG THPT KINH MÔN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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5 10C - Lịch sử

Giáo viên T. Toản

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11I - Địa lý 12E - Địa lý 12H - Địa lý

2 11M - Địa lý 12H - Địa lý

3 12G - Địa lý 11M - Địa lý 12G - Địa lý

4 12E - Địa lý 11I - Địa lý

5

Giáo viên C. Thu

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10E - Địa lý 10G - Địa lý

2 10H - Địa lý

3 10M - Địa lý 10K - Địa lý 10E - Địa lý

4 10H - Địa lý 10M - Địa lý 10M - Địa lý

5 10K - Địa lý 10K - Địa lý 10G - Địa lý

Giáo viên C. Liên

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11K - Địa lý 11K - Địa lý 12I - Địa lý 12M - Địa lý

3 12K - Địa lý 12K - Địa lý

4 12M - Địa lý 12I - Địa lý

5 12M - Địa lý 12I - Địa lý 12K - Địa lý

Giáo viên T. Tuân

Có tác dụng từ ngày 15/12/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A - Lịch sử

4 12C - Lịch sử 12C - Lịch sử

5 12A - Lịch sử


